
LỊCH THI ĐẤU 
GIẢI BÓNG BÀN TRUYỀN THỐNG BÁO NINH  
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Ngày Nội dung STT Bàn 1 Bàn 2 Bàn 3 Bàn 4 
Thời 
gian 

 14/6 
Sáng  

Đồng đội 
nam 

1 
XSKT – Sở GD 

( 2 – 5) 

Clb Lê Lợi – Clb Phụ 
Lão  

( 3 – 4) 

Đơn nam PT 
Trận 1 

Đơn nam PT 
Trận 2 

8h 

 

Đơn nam PT 

2   Trận 3 Trận 4 8h20 

3   Trận 6 Trận 7 8h40 

4   
Đôi nam nữ  

1 – 4 ( bảng A) 
Đôi nam nữ  

2 – 3 (bảng A) 
9h 

Đôi nam nữ 5   
Đôi nam nữ B 

2 – 3  
Đôi nam nữ C 

2 – 3  
9h20 

Đơn nam PT, 
đôi nam nữ 

6   
Đơn nam PT 

Trận 5 
Đôi nam nữ A 

1 - 3 
9h40 

7   
Đơn nam PT 

Trận 8 
Đơn nam PT 

Trận 9 
10h 

8   
Đôi nam nữ B 

1 - 3 
Đôi nam nữ C 

1 - 3 
10h20 

9 
Đơn nam PT 

Trận 10 
Đơn nam PT 

Trận 11 
Đơn nam PT 

Trận 12 
Đơn nam PT 

Trận 13 
10h40 

Chiều: 
Đồng đội 

nam 
1 

T.Chàm – Sở GD 
1 – 5 

XSKT – Clb Lê Lợi 
2 – 3 

Đơn nam PT 
Trận 14 

Đơn nam PT 
Trận 15 

14h 

 Đôi nam nữ 2   Đôi nam nữ B Đôi nam nữ A 14h20 



1 – 2 4 - 2 

3   
Đơn nam PT 

Tranh 3 
Đôi nam nữ C 

1 - 2 
14h40 

4   
Đơn nam PT 

Tranh 1 
Đôi nam nữ A 

1 - 2 
15h00 

  5    
Đôi nam nữ A 

3 - 4 
15h20 

Tối: 
Đồng đội 

nam 
1 

1 – 4 
T.Chàm – P.Lão 

5 – 3 
Sở GD – Clb Lê Lợi 

Đôi nam nữ  
B2 – C1 

Đôi nam nữ  
A2 – C2 

19h 

  

2   
Đơn nữ PT 

Trận 1 
Đơn nữ PT 

Trận 2 
19h20 

3   
Đôi nam nữ  
Bán kết 1 

Đôi nam nữ 
Bán kết 2 

19h40 

4   
Đơn nữ PT 

Trận 3 
Đơn nữ PT 

Trận 4 
20h 

5 
 

  
Đơn nữ PT 

Trận 5 
Đơn nữ PT 

Trận 6 
20h20 

15/6 
Sáng: 

Đồng đội 
nam 

1 
1 – 3 

T.Chàm – Clb Lê 
Lợi 

4 – 2 
Clb Phụ Lão – XSKT 

Đôi nam nữ  
Tranh 3 

Đôi nam nữ 
Tranh 1 

8h30 

 

Đôi nam 
2   Trận 1 Trận 2 8h50 

3   Trận 3 trận 5 9h10 

Đơn nữ 4   Trận 7 Trận 8 9h30 

Đôi nam 
5   Trận 4 trận 6 9h50 

6   Trận 7 Trận 8 10h10 



7   Trận 9 Trận 10 10h30 

8   Trận 11 
 

Trận 12 
10h50 

Chiều: 
Đồng đội 

nam 
1 

1 – 2 
T.Chàm – XSKT 

4 – 5 
Clb Phụ Lão – Sở GD 

Đôi nam 
Trận 13 

Đôi nam 
Trận 14 

14h00 

  

2   
Đôi nam 
Trận 15 

Đơn nữ 
Trận 9 

14h20 

3   
Đơn nữ 
Trận 10 

Đôi nam 
Bán kết 1 

14h40 

4   
Đôi nam  
Bán kết 2 

Đơn nữ  
Tranh 3 

15h 

5   
Đơn nữ  
Tranh 1 

Đôi nam  
Tranh 3 

15h20 

6   
Đôi nam  
Tranh 1 

 15h40 

16/6 
Sáng: 

Đơn nam 1 
Đơn nam NC 

Trận 1 
Đơn nam NC 

Trận 2 
Đơn nam NC 

Trận 3 
Đơn nam NC 

Trận 4 
8h 

  

2 
Đơn nam NC 

Trận 5 
Đơn nam NC 

Trận 6 
Đơn nam NC 

Trận 7 
Đ.nam CNVC 

Trận 1 
8h20 

3 
Đ.nam CNVC 

Trận 2 
Đ.nam CNVC 

Trận 3 
Đ.nam CNVC 

Trận 4 
Đ.nam CNVC 

Trận 5 
8h40 

4 
Đ.nam CNVC 

Trận 6 
Đ.nam CNVC 

Trận 7 
Đ.nam CNVC 

Trận 8 
Đ.nam CNVC 

Trận 9 
9h 

5 
Đơn nam NC 

Trận 8 
Đơn nam NC 

Trận 9 
Đơn nam NC 

Trận 10 
Đơn nam NC 

Trận 11 
9h20 

  
6 

Đ.nam CNVC 
Trận 10 

Đ.nam CNVC 
Trận 11 

Đ.nam CNVC 
Trận 12 

Đ.nam CNVC 
Trận 13 

9h40 

7 
Đơn nam NC 

Trận 12 
Đơn nam NC 

Trận 13 
Đ.nam CNVC 

Trận 14 
Đ.nam CNVC 

Trận 15 
10h 



8 
Đ.nam CNVC 

Trận 16 
   10h20 

Chiều  1 
Đơn nam NC 

Tranh 3 
Đ.nam CNVC 

Tranh 3 
  14h 

  2 
Đơn nam NC 

Tranh 1 
Đ.nam CNVC 

Tranh 1 
  14h20 

 

Thời gian thi đấu: - Sáng bắt đầu từ  8h00 – 11h00 

          - Chiều bắt đầu từ 14h – 17h00 

          -Tối bắt đầu từ 19h – 21h00 


